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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
    TỈNH HÀ TĨNH

Số:            /2021/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            
              Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2021





                   (DỰ THẢO)
       
NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ
 đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ........

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
         Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;	Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công công bằng xe buýt;
Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 nă2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
	Xét Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      tháng       năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích, ưu đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
    Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ cho đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh. 
 Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn tín dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
   2. Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị liên quan đến việc tổ chức thực hiện, giải quyết các chính sách hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
    Điều 3. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
1. Đối tượng được hỗ trợ 
Chủ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện. 
2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ
 a) Có dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, mua sắm phương tiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về đầu tư;
b) Có vay vốn tại các tổ chức tín dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và sử dụng đúng mục đích vốn vay;
c) Đảm bảo thực hiện các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
3. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Trường hợp các khoản vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian khoản vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ. Trường hợp chủ dự án đã thanh toán nợ quá hạn và trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo thì chủ dự án tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất.
b) Trong trường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau cho dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thì chủ dự án được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ cao nhất.
4. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Theo số kinh phí vay thực tế nhưng tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
	5. Mức hỗ trợ lãi suất: Bằng 50% lãi suất phải trả thực tế trong hạn mức theo quy định tại khoản 4 Điều này. 
	6. Thời hạn hỗ trợ lãi suất: Thời gian vay vốn thực tế của từng khoản vay nhưng tối đa đến hết ngày 31/12/2025. 
	7. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
a) Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt của chủ dự án có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án (theo mẫu tại Phụ lục 1).
b) Văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt theo quy định.
c) Hợp đồng tín dụng.
d) Bản có kê dư nợ vay, lãi vay, số tiền lãi đề nghị hỗ trợ và chứng từ hoặc các giấy tờ tương đương có xác nhận của tổ chức tín dụng, khoản nợ trong hạn và sử dụng vốn vay đúng mục đích để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt (theo mẫu tại Phụ lục 2).
Số tiền lãi được hỗ trợ cho một khoản vay được tính theo công thức sau:
	Số tiền đề nghị hỗ trợ lãi suất
	=
	n
∑
i=1
	Mức lãi suất hỗ trợ
	x
	Tổng các tích số giữa dư nợ vay vốn được hỗ trợ lãi suất với số ngày dư nợ thực tế trong tháng

	
	
	
	
	
	30


Trong đó:
- Mức lãi suất hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này và được tính theo đơn vị: % tháng.
- n là số ngày dư nợ thực tế trong kỳ được hỗ trợ lãi suất.
- Dư nợ vay vốn được hỗ trợ lãi suất là phần dư nợ của chủ dự án tại tổ chức tín dụng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số tiền lãi được hỗ trợ của chủ dự án là tổng số tiền hỗ trợ lãi suất của tất cả các khoản vay mà chủ dự án được hỗ trợ.
8. Quy trình thực hiện
a) Các chủ dự án đủ điều kiện hỗ trợ, sau khi hoàn tất hồ sơ theo quy định tại khoản 7 Điều này nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ về Sở Giao thông vận tải. Trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ dự án, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát hồ sơ, nếu thấy hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo cho chủ dự án. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án, Sở Giao thông vận tải chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, số tiền hỗ trợ và tổng hợp, lấy ý kiến của Sở Tài chính trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt về danh sách dự án được hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ của từng dự án. Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản và được lưu giữ tại Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính cùng hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
c) Căn cứ kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định về danh sách dự án được hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ của từng dự án trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Giao thông vận tải 
Quyết định hỗ trợ cho chủ dự án được gửi cho các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước và được công bố công khai.
d) Căn cứ quyết định hỗ trợ cho chủ dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính lập Lệnh chi tiền gửi Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.
e) Căn cứ Lệnh chi tiền của Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán số tiền được hỗ trợ cho chủ dự án.
Điều 4. Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, kỳ họp thứ …. thông qua ngày….. tháng ….. năm 2021 và và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025./.

	Nơi nhận
	CHỦ TỊCH

	- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, website Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
-TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
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Phụ lục 1
Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày       /     2021 của HĐND tỉnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
.................., ngày ... tháng ... năm ....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN
Do thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng
phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
	Kính gửi:
	- Sở Giao thông vận tải; 
- Sở Tài chính tỉnh.


Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Người đại diện theo pháp luật:
Số chứng minh nhân dân: ............. cấp ngày ............. do công an ............. cấp.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................
Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................
Là chủ dự án(1)................ tại(2):.................. đã được(3).................. phê duyệt dự án.
(5)......... đã vay vốn tại(4) .........số tiền là .........để thực hiện dự án(1)  ..................
Căn cứ Nghị quyết định số       /2021/NQ-HĐND ngày     / /2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi hành khách đia lại bằng xe buýt và đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt,(5) .... đề nghị được hỗ trợ số tiền: ............ triệu đồng cho năm.....
Tên đơn vị thụ hưởng: ... ; Số tài khoản ... tại ngân hàng/Kho bạc...
(5) ...... xin cam kết đảm bảo các quy định hiện hành trong kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và cam kết nếu không tiếp tục thực hiện dự án .... (5) ...... sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận hỗ trợ lãi suất vay vốn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.
	 XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG
(Chức danh, ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(ký tên, đóng dấu)


_______________
(1) Tên dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
(2) Địa bàn nơi thực hiện dự án
(3) Tên cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án
(4) Tên tổ chức tín dụng
(5) Tên đơn vị
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Phụ lục 02
Ban hành kèm theo Nghị quyết số   /2021/NQ-HĐND ngày       /     2021 của HĐND tỉnh
      
BẢNG KÊ DƯ NỢ TIỀN VAY VÀ SỐ TIỀN LÃI ĐÃ TRẢ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ…..
(Đến ngày …/…/…)

	TT
	Số HĐTD/ Giấy nhận nợ
	Ngày giải ngân
	Số tiền vay đã giải ngân
	Thời hạn vay (Tháng)
	Mục đích sử dụng vốn vay
	Lãi suất cho vay theo HĐTD/ Giấy nhận nợ (%/năm)
	Dư nợ tại thời điểm đề nghị HTLS
	Thời gian tính hỗ trợ lãi suất (Từ ngày …. đến ngày ….)
	Số tiền lãi khách hàng đã trả cho TCTD (Đồng)
	Số tiền lãi đề nghị hỗ trợ HTLS (Đồng)
	GGhi chú

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	((11)
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XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

	Hà Tĩnh, ngày       tháng            năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ








